
A Tổng số thu - chi sự nghiệp tại đơn vị

1 Số thu sự nghiệp   855.571       194.289            22,71              124,15 

Thu giá viện phí   747.880       171.065            22,87              126,34 

Thu từ BHYT    566.961        138.430    

Thu trực tiếp từ bệnh nhân    180.919          32.635    

1.2 Thu khác   107.691          23.224            21,57              110,07 

Nhà thuốc       21.955    

Thu hoạt động khác         1.269    

2 Chi từ nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị   752.422       155.300            20,64              120,40 

2.1 Chi sự nghiệp y tế   603.845       124.626            20,64              120,36 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó:    603.845        124.626             20,64                120,36 

- Chi cho con người    168.598          30.683    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ      35.571            9.341    

- Chi mua sắm TS, s/c phục vụ chuyên môn (bao 

gồm đặt máy)
   307.217          64.181    

- Chi nhà thuốc      76.887          16.490    

- Chi khác        6.033            2.000    

- Nộp ngân sách, lãi vay ODA        9.540            1.931    

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               -      

2.2 Chi quản lý hành chính   148.576         30.674              20,65                 120,56 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ. Trong đó:    148.576          30.674             20,65                120,56 

- Chi cho con người      42.149            7.671    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ        8.893            2.335    

- Chi mua sắm, s/c phục vụ chuyên môn      76.804          16.045    

- Chi nhà thuốc      19.222            4.123    

- Chi khác        1.508               500    

- Nộp ngân sách

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình             -                  -                    -                        -   

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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     38.989    
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